
 Trung tâm 

VH-ĐA tỉnh 

MQHNS: 

1129713 

 Đoàn Ca múa 

nhạc dân tộc 

tỉnh MQHNS: 

1091513 

 Bảo tàng 

tỉnh 

MQHNS: 

1091571 

 Thư viện 

tỉnh 

MQHNS: 

1091570 

I Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161)       2.730.000      1.053.000         459.000        615.000        603.000 

1 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực văn hóa       2.132.000         662.000         459.000        615.000        396.000 

1.1 Thăm dò, khai quật khảo cổ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học.

 - Khai quật di chỉ khảo cổ học tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp          135.000        135.000 

1.2
Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản và phát huy 

giá trị di tích.

-
Kiểm kê di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa 

và huyện Đắk R'Lấp
           36.000          36.000 

- Xây dựng Hồ sơ di tích lịch sử Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu Prăng.            90.000          90.000 

- Hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích cầu 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút          66.000 

-
Xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với núi lửa Nâm B'lang (xã 

Buôn Choah, huyện Krông Nô)
         171.000        171.000 

1.3
Hoạt động sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, giáo dục, truyền 

thông của bảo tàng công lập.
                  -   

-
Tổ chức Lế trao tặng và trưng bày giới thiệu hiện vật do Nhà sưu tập Nguyễn 

Ngọc Ẩn hiến tặng
           54.000          54.000 

1.4
Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, tổ chức thực hành, trình diễn 

và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

-

Xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Rào bon trồng cây 

gòn (Tăm Plang Prang bon) của dân tộc M'nông, huyện Krông Nô trình Bộ 

VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

           63.000          63.000 

1.5
Cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ lưu động ngoài thư viện, 

phục vụ người khuyết tật
                  -   

Phụ lục 01

 Chia ra 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (LẦN 3)

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-SVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Số 

TT
 NỘI DUNG  Tổng số 

1



 Trung tâm 

VH-ĐA tỉnh 

MQHNS: 

1129713 

 Đoàn Ca múa 

nhạc dân tộc 

tỉnh MQHNS: 

1091513 

 Bảo tàng 

tỉnh 

MQHNS: 

1091571 

 Thư viện 

tỉnh 

MQHNS: 

1091570 

 Chia ra 

Số 

TT
 NỘI DUNG  Tổng số 

 -
Luân chuyển sách tại các Đồn Biên phòng, điểm bưu điện văn hóa xã và Trại 

giam Đắk P'Lao
         108.000        108.000 

1.6

Tổ chức dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin, tiện ích thư 

viện phục vụ đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, đặc biệt khó khăn 

                  -   

 - Xe ô tô Thư viện lưu động đa phương tiện            99.000          99.000 

1.7

Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu 

sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và 

quốc tế.

                  -   

 -

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm phục vụ tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023, các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ, kỷ niệm năm 2023 

của đất nước và địa phương

           63.000          63.000 

 -
Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) hưởng ứng Ngày sách và 

bản quyền thế giới (23/4) 
           63.000          63.000 

 - Tổ chức Vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 tại địa phương            63.000          63.000 

1.8
Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền 

thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam.
                  -   

 -
Sưu tầm và xuất bản 01 ấn phẩm giới thiệu các lễ hội tiêu biểu của đồng bào 

các dân tộc thiểu số tại chỗ
84.000 84.000 

1.9
Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ 

chính trị.
                  -   

 -
Đăng cai tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn "Tuyên truyền các giá trị văn 

hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước"
           81.000 81.000         

1.10

Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ 

quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính 

trị.

                  -   

- Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm (cổ động trực quan)            81.000          81.000 

1.11

Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc 

sắc; sưu tầm, bảo quản, trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật văn hóa vật thể 

và phi vật thể của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

2



 Trung tâm 

VH-ĐA tỉnh 

MQHNS: 

1129713 

 Đoàn Ca múa 

nhạc dân tộc 

tỉnh MQHNS: 

1091513 

 Bảo tàng 

tỉnh 

MQHNS: 

1091571 

 Thư viện 

tỉnh 

MQHNS: 

1091570 

 Chia ra 

Số 

TT
 NỘI DUNG  Tổng số 

 - Tổ chức phục dựng Lễ kết nghĩa anh em dân tộc Ê đê 108.000 108.000       

1.12

Tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, ngày hội giao lưu văn hóa, thể 

thao và du lịch phục vụ đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo.

-
Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên 

lần thứ I, tại tỉnh Kon Tum
243.000 243.000 

1.13
Tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Làng Văn hóa - 

Du lịch các dân tộc Việt Nam.
                  -   

-
Tham gia Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023 tại làng văn hóa - Du 

lịch các dân tộc Việt Nam
         216.000         216.000 

1.14
Hỗ trợ đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ dân gian trên địa bàn được cử tham gia 

các sự kiện văn hóa ngoài tỉnh, khu vực và toàn quốc.
                  -   

 - Tham gia Liên hoan trình diễn Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ I năm 2023          200.000 200.000       

1.15
Tổ chức tuần phim và các sự kiện quảng bá điện ảnh trong nước và quốc tế phục 

vụ nhiệm vụ chính trị 
           54.000 54.000         

1.16 Phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị            54.000 54.000         

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (thực hiện nhiệm vụ được giao)          441.000 234.000       -              -              207.000      

-
Tham gia Liên hoan cán bộ Thư viện tuyên truyền giới thiệu sách về chủ quyền 

Biển đảo
         117.000        117.000 

-
Tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc "Biển và Hải đảo Việt Nam" 

tại Quảng Ninh và Hải Phòng
         234.000 234.000       

- Bổ sung sách cho Thư viện tỉnh            90.000          90.000 

3 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực gia đình 108.000 108.000 

3.1 Tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình.

 -
Tổ chức hoạt động Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình 

và ngày Gia đình Việt Nam 28/6
45.000 45.000 

3.2 Hỗ trợ các hoạt động của các mô hình về phòng chống bạo lực gia đình 63.000 63.000 

4 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực du lịch 49.000 49.000 

3



 Trung tâm 

VH-ĐA tỉnh 

MQHNS: 

1129713 

 Đoàn Ca múa 

nhạc dân tộc 

tỉnh MQHNS: 

1091513 

 Bảo tàng 

tỉnh 

MQHNS: 

1091571 

 Thư viện 

tỉnh 

MQHNS: 

1091570 

 Chia ra 

Số 

TT
 NỘI DUNG  Tổng số 

4.1
Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường 

du lịch.

 -

Khảo sát các điểm để kết nối, xây dựng các tuyến du lịch mới gắn với các sản 

phẩm OCOP và các nông sản, thủ công mỹ nghệ để hình thành sản phẩm lưu 

niệm, quà tặng du lịch 

49.000 49.000 

4



I Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161)       1.053.000 

1 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực văn hóa          662.000 

1.8
Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền 

thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam.

 -
Sưu tầm và xuất bản 01 ấn phẩm giới thiệu các lễ hội tiêu biểu của đồng bào các 

dân tộc thiểu số tại chỗ
84.000 

1.9
Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ 

chính trị.

 -
Đăng cai tổ chức Triển lãm tranh cổ động tấm lớn "Tuyên truyền các giá trị văn 

hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước"
81.000        

1.10
Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ 

quần chúng; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị.

- Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm (cổ động trực quan)          81.000 

1.11

Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; 

sưu tầm, bảo quản, trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật văn hóa vật thể và 

phi vật thể của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

 - Tổ chức phục dựng Lễ kết nghĩa anh em dân tộc Ê đê 108.000      

1.14
Hỗ trợ đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ dân gian trên địa bàn được cử tham gia 

các sự kiện văn hóa ngoài tỉnh, khu vực và toàn quốc.

 - Tham gia Liên hoan trình diễn Di sản Văn hóa phi vật thể lần thứ I năm 2023 200.000      

1.15
Tổ chức tuần phim và các sự kiện quảng bá điện ảnh trong nước và quốc tế phục 

vụ nhiệm vụ chính trị 
54.000        

1.16 Phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị 54.000        

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (thực hiện nhiệm vụ được giao) 234.000      

-
Tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc "Biển và Hải đảo Việt Nam" 

tại Quảng Ninh và Hải Phòng 234.000      

3 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực gia đình 108.000 

3.1 Tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình.

 -
Tổ chức hoạt động Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình 

và ngày Gia đình Việt Nam 28/6
45.000 

3.2 Hỗ trợ các hoạt động của các mô hình về phòng chống bạo lực gia đình 63.000 

4 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực du lịch 49.000 

4.1
Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường 

du lịch.

 -

Khảo sát các điểm để kết nối, xây dựng các tuyến du lịch mới gắn với các sản 

phẩm OCOP và các nông sản, thủ công mỹ nghệ để hình thành sản phẩm lưu 

niệm, quà tặng du lịch 

49.000 

Phụ lục chi tiết kèm

Đơn vị tính: 1.000 đồng

 Tổng số  
Số 

TT
 NỘI DUNG 

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: TRUNG TÂM VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-SVHTTDL ngày 22/3/2023 của Sở VHTTDL)



I Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161)            459.000 

1 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực văn hóa            459.000 

1.12

Tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, ngày hội giao lưu văn hóa, thể 

thao và du lịch phục vụ đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo.

-
Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên 

lần thứ I, tại tỉnh Kon Tum
243.000 

1.13
Tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Làng Văn hóa - 

Du lịch các dân tộc Việt Nam.

-
Tham gia Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023 tại làng văn hóa - Du 

lịch các dân tộc Việt Nam
        216.000 

Số 

TT
 NỘI DUNG  Tổng số  

Phụ lục chi tiết kèm

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: ĐOÀN CA MÚA NHẠC DÂN TỘC TỈNH

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SVHTTDL ngày      /3/2023 của Sở VHTTDL)

Đơn vị tính: 1.000 đồng



I Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161)          615.000 

1 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực văn hóa          615.000 

1.1 Thăm dò, khai quật khảo cổ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học.

 - Khai quật di chỉ khảo cổ học tại xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp       135.000 

1.2
Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản và phát huy 

giá trị di tích.

-
Kiểm kê di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố Gia Nghĩa 

và huyện Đắk R'Lấp
        36.000 

- Xây dựng Hồ sơ di tích lịch sử Đồn Biên phòng cửa khẩu Bu Prăng.         90.000 

- Hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích cầu 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút         66.000 

-
Xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với núi lửa Nâm B'lang (xã 

Buôn Choah, huyện Krông Nô)
      171.000 

1.3
Hoạt động sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, giáo dục, truyền 

thông của bảo tàng công lập.

-
Tổ chức Lế trao tặng và trưng bày giới thiệu hiện vật do Nhà sưu tập Nguyễn 

Ngọc Ẩn hiến tặng
        54.000 

1.4
Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, tổ chức thực hành, trình diễn 

và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

-

Xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Rào bon trồng cây gòn 

(Tăm Plang Prang bon) của dân tộc M'nông, huyện Krông Nô trình Bộ VHTTDL 

đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

        63.000 

Số 

TT
 NỘI DUNG  Tổng số 

Phụ lục chi tiết kèm

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: BẢO TÀNG TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 35/QĐ-SVHTTDL ngày 22/3/2023 của Sở VHTTDL)

Đơn vị tính: 1.000 đồng



I Sự nghiệp Văn hóa (L160-K161) 603.000      

1 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực văn hóa 396.000      

1.5
Cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ lưu động ngoài thư viện, 

phục vụ người khuyết tật

 -
Luân chuyển sách tại các Đồn Biên phòng, điểm bưu điện văn hóa xã và Trại 

giam Đắk P'Lao
    108.000 

1.6

Tổ chức dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin, tiện ích thư 

viện phục vụ đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, đặc biệt khó khăn 

 - Xe ô tô Thư viện lưu động đa phương tiện       99.000 

1.7

Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu 

sách, báo, tư liệu thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc 

tế.

 -

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm phục vụ tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023, các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ, kỷ niệm năm 2023 của 

đất nước và địa phương

      63.000 

 -
Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) hưởng ứng Ngày sách và 

bản quyền thế giới (23/4) 
      63.000 

 - Tổ chức Vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023 tại địa phương       63.000 

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (thực hiện nhiệm vụ được giao)       207.000 

-
Tham gia Liên hoan cán bộ Thư viện tuyên truyền giới thiệu sách về chủ quyền 

Biển đảo
      117.000 

- Bổ sung sách cho Thư viện tỉnh         90.000 

Số 

TT
 NỘI DUNG  Tổng số 

Phụ lục chi tiết kèm

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Đơn vị: THƯ VIỆN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SVHTTDL ngày      /3/2023 của Sở VHTTDL)

Đơn vị tính: 1.000 đồng
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